80. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC MÂY 

DƯỚI TÁN RỪNG TỰ NHIÊN

80.1. CÔNG TÁC GIỐNG

Khi cây giống trong vườn ươm đạt 16 - 18 tháng tuổi. Chiều cao cây đạt từ 15 - 20 cm, cây đã có 4 - 6 lá thì đem ra trồng

80.2. THỜI VỤ TRỒNG:

Tháng 9 – 10 hàng năm

80.3. LÀM ĐẤT ĐÀO HỐ

- Phát luống thực bì, dây leo bụi rậm và phát sạch cỏ dại… dưới tá rừng. Trước khi đào hố cuốc sạch thực bì quanh hố với bán kính 0.5-1m

- Kích thước hố trồng phụ thuộc vào giống mây tắt hay mây nước, bình quân 20 x 20 cm x 20 cm, nếu đất dốc, đá sỏi nhiều thì đào hố to hơn

- Mật độ hố trồng: 500 hố/sào (500m2). Bố trí khoảng cách hàng cách hàng 2 m xen kẽ nhau theo hình nanh sấu, hố cách hố 0,5m. Hố đào để trồn cách cây thân chủ (cây gỗ) từ 0,5 – 0,7m

- Cách trồng: Mỗi hố trồng 1-2 cây giống

80.4. PHÂN BÓN: 

Phụ thuộc vào đất tốt hay xấu mà đầu tư lượng phân bón như sau:

80.4.1. Bón lót: 

Phân chuồng hoại mục 0,4 kg/hố, vôi bột 0,06 kg/hố, lân vi sinh 0,15 kg/hố

Cách bón: Toàn bộ lượng phân hóa học và phân chuồng trộn đều với đất lấp xuống hố đầy ngang với mặt đất tự nhiên rồi bới một lỗ nhỏ vừa để đặt bầu mây, tiến hành trồng đặt cây thẳng đứng, lấp đất xung quanh bầu nén chặt, thao tác nhẹ tay. (Khi trộn các loại phân với đất thì vôi phải trộn trước sau đó mới trộn các loại phân khác để đảm bảo chất lượng)

80.4.2. Bón thúc:

- Sau khi trồng 3 - 4 tháng thì tiến hành bón thúc lần một

- Sau đó tiếp tục bón thúc 2 - 3 năm đầu sau khi trồng, mỗi năm bón 2 lần vào đầu mùa xuân và đầu mùa thu

- Lượng phân cho mỗi lần bón thúc: Phân chuồng hoai mục: 0,4 kg/hố, lân vi sinh hoặc lân lâm thao: 0,075 kg/hố, NPK tổng hợp: 0,075 kg/hố, đạm ure: 0,015 kg/hố

80.5. CHĂM SÓC:

80.5.1. Tưới nước:

- Sau khi trồng mây xong (có điều kiện) thì nên tưới đẫm cho cây, hàng ngày phải tưới 1 lần vào sáng sớm đến khi cây bén rễ thì có thể dừng lại 7 - 10 ngày sau khi trồng. Sau đó 3 - 5 ngày tưới 1 lần, nếu thời tiết thuận lợi (mưa dầm) thì không phải tưới

80.5.2. Làm cỏ, xới đất: 

Sau khi trồng được 01 tháng thì tiến hành làm cỏ lần một, sau đó khoảng 3 - 4 tháng thì làm cỏ và phát thực bì non 1 lần kết hợp với bón phân thúc

- Làm cỏ xới đất trong phạm vi bán kính của gốc mây 0,5 – 1m

- Tiến hành bón phân, chăm sóc tương như vậy cho đến hết năm thứ 3

- Khi cây lên cao 0,5 – 1m cắt bỏ bớt lá già chỉ chừa lại trên cây 5 - 7 lá để cho thoáng vườn mây, dễ chăm sóc thu hoạch và giữ cho vườn mây không bị đổ

- Phải thường xuyên chăm sóc nhất là việc phát cành và tỉa bớt cây gía thể, cây bụi khi cây mây leo để điều chỉnh ánh sáng cho phù hợp

80.6. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI

80.6.1. Bệnh thối rễ và khô lá:

- Thường xuất hiện ở thời kỳ vườn ươm, gây bệnh ở mầm thời kỳ ủ trong cát và dưới đất, khi bị bệnh rễ bị thối và mầm bị vàng úa màu gỉ sắt, làm cho mầm không phát triển được và chết.

- Thời kỳ cây con bệnh làm đen và thối ở phần cổ rễ trở xuống, lá bị khô trắng, bệnh dẽ lây lan nếu phòng trừ không tốt

- Cách phòng trừ: Đây là loại bệnh chưa có thuốc đặc hiệu điều trị chủ yếu là phun phòng định kỳ mỗi tháng 1- 2 lần bằng thuốc Viben C và boocđo. Khi cây bị bệnh phải phun 5 – 7 ngày một lần pha thuốc nồng độ cao hơn và cách ly cây bị bệnh khỏi vườn.

80.6.2. Bệnh khô văn

- Triệu chứng: Xuất hiện cả thời kỳ vườn ươm và trồn ngoài ruộng, cây bị bệnh vết bệnh loang lỗ giống như da hổ trên lá mây, nff xuất hiện vào tháng 3-5 và 9,10 làm cho lá bị khô cháy, bệnh nặng cây sẽ chết.

- Cách phòng trị: Dùng thuốc Falizan, Validaxil, Cavil, stamer,daconil… để phòng trừ

80.6.3. Sâu trắng cuốn lá: 

Sau khi mây được trồng vài tháng là sâu bắt đầu gây hại thường xuất hiện vào tháng 10, 11, sâu ăn truik lá và cuốn lá lại làm 2-3 tổ sát nhau treo lơ lửng trên cành mây

80.6.4. Sâu dục thân màu trắng sữa: 

Xuất hiện thời kỳ sau trồng 9 – 12 tháng, sâu đục từ nõn xuống thân non làm cho cây bị cụt ngọn, loại sâu này rất khó phát hiện.

Cách phòng trừ: Khi phát hiện có thể bắt diệt thủ công hoặc dùng thuốc như Karate, Fastax, Actana…

80.7. THU HOẠCH:

Mây trồng dưới tá rừng trong điuều kiện thâm canh tốt sau 4 - 5 năm thì cho thu hoạch lứa đầu


Tuy nhiên cần phải thu hoạch đúng độ tuổi để đảm bảo năng suất và khả năng tái sinh trở lại nhanh, do đó thời gian thu hoạch lứa đầu là năm tháng 5, 6.
